
STT Lớp học Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 7A2 Sơn Chol Ny 09/08/2008 Nam 7A1

2 7A2 Lê Thanh Tuấn 11/09/2006 Nam 7A3

3 7A2 Võ Thị Mỹ Á 07/10/2009 Nữ 6A2

4 7A2 Đinh Khánh Băng 14/05/2009 Nữ 6A2

5 7A2 Lý Khánh Băng 27/11/2009 Nam 6A2

6 7A2 Nguyễn Ngọc Chi 06/11/2009 Nữ 6A2

7 7A2 Huỳnh Anh Chí 11/04/2009 Nam 6A2

8 7A2 Nguyễn Đình Nhật Cường 13/06/2009 Nam 6A2

9 7A2 Nguyễn Văn Dương 11/11/2009 Nam 6A2

10 7A2 Nguyễn Tiến Đạt 18/06/2009 Nam 6A2

11 7A2 Hà Ngọc Đoan 14/05/2009 Nữ 6A2

12 7A2 Hồ Nhật Hào 15/05/2009 Nam 6A2

13 7A2 Hà Gia Hân 04/02/2009 Nữ 6A2

14 7A2 Triệu  Hoàng 16/12/2008 Nam 6A2

15 7A2 Lê Thanh Huy 17/10/2009 Nam 6A2

16 7A2 Lý Vĩnh Khang 10/06/2009 Nam 6A2

17 7A2 Lâm  Khẹn 04/01/2008 Nam 6A2

18 7A2 Kim Minh Khiêm 18/10/2008 Nam 6A2

19 7A2 Lâm  Kiệt 05/10/2009 Nam 6A2

20 7A2 Nguyễn Văn Kiệt 23/10/2009 Nam 6A2

21 7A2 Thạch Kim Nhĩ Kỳ 30/06/2009 Nam 6A2

22 7A2 Châu Thị Ngọc Luyến 31/10/2009 Nữ 6A2

23 7A2 Quách Quốc Minh 26/11/2009 Nam 6A2

24 7A2 Lê Huỳnh Ngọc 11/03/2009 Nữ 6A2

25 7A2 Thạch Thị Nim 09/08/2008 Nữ 6A2

26 7A2 Lâm Hoàng Quí 13/01/2009 Nam 6A2

27 7A2 Võ Minh Thắng 03/03/2008 Nam 6A2

28 7A2 Nguyễn Anh Thư 09/12/2009 Nữ 6A2

29 7A2 Nguyễn Thị Quế Trân 04/06/2009 Nữ 6A2

30 7A2 Phạm Thị Huyền Trân 12/08/2009 Nữ 6A2

31 7A2 Kim Thị Bé Trinh 22/06/2009 Nữ 6A2

32 7A2 Tăng Thị Trinh 03/02/2009 Nữ 6A2
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33 7A2 Huỳnh Thị Trúc 08/01/2009 Nữ 6A2

34 7A2 Nguyễn Thanh Trường 13/01/2009 Nam 6A2

35 7A2 Huỳnh Thanh Tuấn 10/03/2009 Nam 6A2

36 7A2 Lưu Vỹ Tường 02/08/2009 Nam 6A2

37 7A2 Trương Trí Vĩnh 24/10/2009 Nam 6A2

38 7A2 Diệp Thoại Vũ 04/10/2008 Nam 6A2

39 7A2 Cang Thị Tường Vy 11/08/2009 Nữ 6A2

40 7A2 Lâm Chí Vỹ 17/07/2009 Nam 6A2


